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PHÁP LỆNH

GIỐNG CÂY TRỒNG (năm 2016)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2015,
Pháp lệnh này quy định về giống cây trồng.
Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về quản lý, bảo tồn nguồn gen cây trồng; công nhận giống cây trồng mới; sản xuất giống cây trồng; kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng; quản lý chất lượng; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về giống cây trồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực giống cây trồng tại Việt Nam.

2. Trường hợp điều ước Quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Pháp lệnh này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giống cây trồng mới là giống được chọn tạo, phát hiện, phát triển trong nước và nhập nội có tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và chưa được công nhận tại Việt Nam;

2. Cây trồng biến đổi gen là giống cây trồng có chứa vật chất di truyền mới, mang một hoặc nhiều tínhtrạng do vật chất di truyền mới quy định được tạo ra bằng việc sử dụng công nghệ sinh học AND tái tổ hợp sinh họchiện đại;

3. Cây trồng tích hợp gen là giống cây trồng có những tính trạng đặc trưng như tương tự ban đầu nhưng mang tính trạng hữu íchdo được tích hợp thêm gen mục tiêu cùng loài;

4. Giống siêu nguyên chủng là giống được nhân ra từ giống tác giả hoặc phục tráng từ giống sản xuất theo quy trình phục tráng giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

5. Giống nguyên chủng là giống được nhân ra từ giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

6. Giống xác nhận là giống được nhân ra từ giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, đối với một số loài cây trồng có cấp xác nhận 1, xác nhận 2;

7. Khảo nghiệm giống cây trồng là quá trình theo dõi, đánh giá giống cây trồng mới trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác và giá trị sử dụng;

8. Khảo nghiệm cơ bản là hình thức khảo nghiệm nhằm xác định giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cây trồng mới trong điều kiện thí nghiệm đồng ruộng với quy mô và vùng sinh thái theo quy định;

9. Khảo nghiệm sản xuất là hình thức khảo nghiệm nhằm xác định giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cây trồng mới trong điều kiện sản xuất đại trà với địa điểm, thời gian và quy mô theo quy định;

10. Khảo nghiệm so sánh là quá trình theo dõi, đánh giá giống cây trồng biến đổi đổi gen với giống nền trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác và giá trị sử dụng;

12. Nhân giống hữu tính là hình thức sử dụng hạt giống gieo trồng để tạo ra  hạt giống thế hệ sau;

13. Nhân giống vô tính là hình thức sử dụng các bộ phận sinh dưỡng của cây trồng như rễ, thân, lá, củ, đỉnh sinh trưởng hoặc các bộ phận khác để tạo ra cây giống, củ giống, hom giống;

14. Cây mẹ, cây trội (sau đây viết tắt là cây mẹ) là cây lâm nghiệp tốt nhất theo mục đích kinh tế được tuyển chọn từ rừng tự nhiên, cây trồng phân tán, rừng trồng, rừng giống hoặc vườn giống để nhân giống;

15. Cây đầu dòng của cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp là cây có năng suất, chất lượng cao và ổn định, tính chống chịu tốt hơn các cây khác trong quần thể một giống (giống địa phương, giống mới chọn tạo, giống nhập nội) được bình tuyển để làm nguồn vật liệu nhân giống;

16. Vườn cây đầu dòng của cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp là vườn cây được nhân bằng phương pháp vô tính từ cây đầu dòng để phục vụ cho sản xuất giống;

17. Vườn sản xuất hạt lai đa dòng là vườn được trồng từ nhiều dòng bố mẹ có giá trị phối hợp chung tốt nhất trên các tính trạng chọn lọc dùng để sản xuất ra hạt giống lai tổng hợp;

18. Vườn giống cây lâm nghiệp là vườn cây được trồng theo sơ đồ nhất định các dòng vô tính hoặc từ cây thực sinh của những cây mẹ đã được tuyển chọn;

19. Rừng giống là rừng được trồng từ cây thực sinh của những cây mẹ không theo sơ đồ hoặc được chuyển hóa từ rừng tự nhiên, rừng trồng;

20. Lâm phần tuyển chọn là khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có chất lượng đạt trên mức trung bình, được tuyển chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, nhưng chưa được tác động các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, hoặc chưa đủ diện tích hay chưa qua đánh giá để công nhận rừng giống chuyển hóa;

21. Nguồn giống là tên gọi chung để chỉ các cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng được công nhận;

22. Lô giống gồm có lô hạt giống và lô cây giống (Lô hạt giống là lượng hạt giống cụ thể, có cùng nguồn gốc và mức chất lượng, được sản xuất, chế biến, bảo quản cùng một quy trình, có thể nhận biết được một cách dễ dàng và không vượt quá khối lượng quy định; Lô cây giống là số lượng cây giống xác định của cùng một giống, được nhân từ một nguồn giống, cùng thời gian, địa điểm và quy trình kỹ thuật nhân giống);

23. Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận của cây có khả năng phát triển thành một cây mới dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng;

24. Giống được trồng phổ biến: là loại cây trồng được thừa nhận và trở thành cây trồng chủ yếu trong sản xuất.


Điều 4. Nguyên tắc hoạt động về giống cây trồng 

1. Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp theo từng giai đoạn. 

2. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, hội nhập quốc tế, đáp ứng với yêu cầu về an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động về giống cây trồng. 

4. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia phát triển giống cây trồng.



Điều 5. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước về giống cây trồng

1. Khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động nghiên cứu, chọn tạo, phát hiện, phát triển, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng mới.
2. Khuyến khích nhập khẩu giống cây trồng mới để nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất giống cây trồng. 
3. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác điều tra đánh giá, thu thập và bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, lưu giữ quỹ gen cây mẹ, cây đầu dòng, vườn đầu dòng, rừng giống, vườn giống.

4. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để nâng cao tiềm lực về khoa học công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng. 

5. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, chọn tạo, phát hiện và phát triển giống cây trồng mới.

6. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Điều 6. Hợp tác quốc tế về giống cây trồng

1. Nội dung hợp tác quốc tế về giống cây trồng bao gồm:

a) Đàm phán, ký kết, thỏa thuận và thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực giống cây trồng;

b) Hợp tác phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; trao đổi giống; thông tin về giống cây trồng;

c) Hợp tác phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực giống cây trồng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giống cây trồng.

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, trao đổi, tiếp thị giống cây trồng không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không có nguồn gốc rõ ràng;

2. Cố tình cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra, giám định, chứng nhận chất lượng, dấu hợp chuẩn, hợp quy;

3. Thông tin, quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng giống cây trồng;

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc hoạt động quản lý nhà nước để cản trở bất hợp pháp đối với hoạt động nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng;

5. Các vi phạm về sở hữu trí tuệ đối với lĩnh vực giống cây trồng.

Chương 2 

QUẢN LÝ, BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY TRỒNG

Điều 8.  Quản lý nguồn gen cây trồng

1. Nguồn gen cây trồng là tài sản quốc gia do Nhà nước thống nhất quản lý;

2. Nguồn gen cây trồng ở khu bảo tồn của Nhà nước khi có nhu cầu khai thác, sử dụng phải được phép của cơ quan có thẩm quyền quản lý;

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý nguồn gen cây trồng tại địa phương.

 
Điều 9. Nội dung bảo tồn nguồn gen cây trồng
1. Điều tra, thu thập nguồn gen đặc biệt nguồn gen có nguy cơ bị sói mòn phù hợp với tính chất và đặc điểm của từng loài cây;

2. Lưu giữ lâu dài và an toàn nguồn gen đã được xác định phù hợp với tính trạngsinh học cụ thể của từng loài cây;

3. Đánh giá nguồn gen theo các chỉ tiêu nông,sinh học và giá trị sử dụng;

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tư liệu nguồn gen cây trồng.

Điều10.Trao đổi nguồn gen cây trồng quý hiếm
1. Tổ chức, cá nhân được trao đổi nguồn gen cây trồng quý hiếm để phục vụ cho việc nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất, kinh doanh giống cây trồng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm phải được phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 11. Trách nhiệm thu thập, lưu giữ nguồn gen cây trồng quý hiếm
1. Nhà nước đầu tư và hỗ trợ cho việc thu thập, lưu giữ nguồn gen cây trồng quý hiếm; xây dựng cơ sở lưu giữ nguồn gen cây trồng quý hiếm; lưu giữnguồn gen cây trồng quý hiếm tại địa phương;

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc lưu giữ nguồn gen cây trồng quý hiếm theo quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

3. Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn định kỳ công bố Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần lưu giữ.

 

Chương 3

NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, BÌNH TUYỂN CÂY MẸ VÀ CÂY ĐẦU DÒNG

Điều 12. Nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới 

1. Tổ chức, cá nhân được tiến hành điều tra, đánh giá, thu thập, lưu giữ, khai thác nguồn vật liệu trong nước, nhập nội để nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới.

2. Tổ chức, cá nhân được phép đầu tư nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới, trừ những giống cây trồng thuộc loài cây trồng cấm theo quy định của pháp luật.

3. Ứng dụng công nghệ sinh học kết hợp với phương pháp truyền thống để chọn tạo các giống cây trồng mới.

4. Giống cây trồng được nghiên cứu, chọn tạo, phát hiện và phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trước khi đưa vào sản xuất kinh doanh, chuyển giao phải được đăng ký bảo hộ quyền tác giải giống cây trồng.

5. Nghiên cứu chọn tạo, thí nghiệm, khảo nghiệm cây trồng biến đổi gen phải sử dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, cách ly an toàn. Chính phủ quy định loài cây trồng biến đổi gen được nghiên cứu, thí nghiệm, khảo nghiệm, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

6. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng vật liệu nhân giống của giống cây trồng đã được công nhận, giống cây trồng đã được bảo hộ để tiến hành nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng mới.

Điều 13. Bình tuyển cây mẹ, cây đầu dòng
1. Bình tuyển cây mẹ, cây đầu dòng, do tổ chức cá nhân tự thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia;

2. Tổ chức, cá nhân có cây mẹ, cây đầu dòng được bình tuyển công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và gửi thông báo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn quốc gia về cây mẹ, cây đầu dòng;
4. Trường hợp chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về cây mẹ, cây đầu dòng thì tổ chức cá nhân tự xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở và công bố áp dụng và gửi thông báo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương 4

CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

Mục I

CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP MỚI

Điều 14 Khảo nghiệm giống cây trồng

1. Nguyên tắc khảo nghiệm giống cây trồng

a) Giống cây trồng mới trước khi công nhận phải tiến hành khảo nghiệm.

b) Tác giả tự khảo nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả khảo nghiệm. Trường hợp tác giả không tự khảo nghiệm được thì hợp đồng với cơ sở khảo nghiệm được chỉ định.

2. Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định.

a) Giống nhập nội đã có kết quả khảo nghiệm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định thì kết quả đó được xem xét chấp nhận tại Việt Nam.

b) Cho phép sử dụng công nghệ sinh học để xác định tính khác biệt của giống cây trồng mới.

c) Giống lúa tích hợp gen nếu kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống không khác biệt so với giống ban đầu thìgiống tích hợp gen phải xác định sự có mặt của gen mục tiêu và sự biểu hiện của gen mục tiêu trong điều kiện nhân tạo.
3. Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng

Đối với giống cây trồng nhập khẩu đã được cấp bằng bảo hộ hoặc được phép lưu hành tự do hoặc có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh của nước xuất khẩu thì chỉ cần khảo nghiệm tính thích ứng, tính chống chịu của giống được khuyến cáo sử dụng tại các vùng sinh thái đó.

4. Khảo nghiệm đối với cây trồng biến đổi gen

a) Cây trồng biến đổi gen được chọn tạo trên cơ sở phát triển từ giống đã được công nhận (sau đây được viết tắt là giống nền) chỉ khảo nghiệm so sánh với giống nền và đánh giá giá trị sử dụng của gen được chuyển vào giống nền. 

b) Đối với giống cây trồng mang sự kiện biến đổi gen đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với môi trường và Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi thì khảo nghiệm theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều này.

5. Phương pháp khảo nghiệm

Khảo nghiệm được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. Trường hợp chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm thì tác giả xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố áp dụng.

6. Điều kiện để khảo nghiệm 

a) Có hoặc thuê địa điểm phù hợp với yêu cầu khảo nghiệm và yêu cầu sinh trưởng, phát triển của từng loài cây trồng; 

b) Có hoặc thuê trang, thiết bị chuyên ngành đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm từng loài cây trồng;

c) Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật được đào tạo về khảo nghiệm giống cây trồng, riêng đối với người phụ trách kỹ thuật của cơ sở khảo nghiệm phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành giống cây trồng;

d) Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định đơn vị khảo nghiệm phải có giống chuẩn của các giống cây trồng cùng loài để làm giống đối chứng.

7. Trình tự thủ tục chỉ định cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm

a) Cơ sở khảo nghiệm có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Điều này gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị được chỉ định là cơ sở khảo nghiệm.
Bản sao Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư.

Bản đề xuất các điểm khảo nghiệm đại diện các vùng sinh thái.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định tính đầy đủ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn thẩm định gồm 03 hoặc 05 người đánh giá tại chỗ các điều kiện thực hiện khảo nghiệm;
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản thẩm định của đoàn đánh giá và báo cáo khắc phục của cơ sở đăng ký khảo nghiệm. Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định chỉ định cơ sở khảo nghiệm. Trường hợp không giải quyết, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

8. Chính phủ hướng dẫn chi tiết Điều này.

Điều 15. Đặt tên giống cây trồng mới

1. Mỗi giống cây trồng chỉ được đặt một tên duy nhất và tên này được sử dụng trong mọi giao dịch liên quan đến giống này;

2. Tên của giống cây trồng là phù hợp nếu tên đó phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác trong cùng một loài và không trùng tên với tên giống cây trồng đã được công nhận;

3. Tên của giống cây trồng không được chấp nhận trong các trường hợp sau đây:

a) Chỉ bao gồm các chữ số;

b) Vi phạm đạo đức xã hội;

c) Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;

d) Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

đ) Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước;

4. Nếu giống cây trồng đó đã được bảo hộ thì phải sử dụng tên giống đã được ghi trong Bằng bảo hộ;

5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống đã đăng ký;

6. Khi sử dụng tên giống cây trồng kết hợp với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để sản xuất, kinh doanh thě tęn đó phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

Điều 16. Công bố hợp quy giống cây trồng mới

1. Giống cây trồng mới trước khi đưa vào sản xuất, kinh doanh tổ chức, cá nhân có giống phải tiến hành công bố phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có trụ sở chính đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận công bố hợp quy và gửi thông báo tiếp nhận hợp quy về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.

Điều 17. Công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

1. Nguyên tắc: Giống cây trồng mới đã được tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn, hợp quy phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp và PTNT thì mới được đưa vào sản xuất kinh doanh.

2. Điều kiện công nhận

a) Giống cây trồng phải có tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định.

b) Giá trị canh tác giá trị sử dụng phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở do tổ chức cá nhân có giống cây trồng xây dựng và công bố.

c) Có tên gọi phù hợp theo quy định tại Điều 15 của Pháp lệnh này.

3. Trình tự thủ tục đăng ký giống cây trồng nông nghiệp mới

a) Hồ sơ đăng ký gồm: 

Đơn đăng ký. 

Báo cáo kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng.

Bản sao thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc chứng nhận quyền sở hữu.

b) Trình tự đăng ký: Sau 15 ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và công bố giống cây trồng mới trên Website. Trường hợp giống cây trồng mới không đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 2 Điều này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lý do không chấp nhận.

Mục II

CÔNG NHẬN CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP MỚI

Điều 18. Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

1. Khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh này.

2. Điều kiện công nhận giống cây trồng lâm nghiệp 

a) Phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cây trồng tương ứng; 

b) Có tên không trùng và không gây nhầm lẫn với các giống cây trồng đã được công nhận;

c) Có khả năng cung cấp vật liệu nhân giống.

3. Điều kiện công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống 

a) Phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tương ứng;

b) Có khả năng cung cấp được vật liệu nhân giống.

4. Trình tự thủ tục công nhận giống cây trồng mới

a) Đánh giá hợp quy: Tổ chức, cá nhân có giống cây trồng mới tự đánh giá hoặc thuê tổ chức chứng nhận đánh giá sự phù hợp giống cây trồng mới với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

b) Giống cây trồng đáp ứng được điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi vào danh sách giống cây trồng được tiếp nhận hợp quy và thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân có giống. Trường hợp giống cây trồng mới không đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 2 Điều này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lý do không chấp nhận.

c) Trình tự công nhận

Tổ chức, cá nhân có giống mới đề nghị được công nhận gửi Hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, sau 15 ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và thông báo tiếp nhận hợp quy và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, công bố trên Website. Trường hợp giống cây trồng mới không đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 2 Điều này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lý do không chấp nhận.

d) Hồ sơ gồm: 

Hồ sơ công nhận giống cây trồng mới gồm.

Đơn đề nghị công nhận giống cây lâm nghiệp mới.

Văn bản thông báo giống cây trồng mới

 Bản mô tả các đặc tính nhận biết, các hình ảnh cây trồng.

 Chứng chỉ công nhận sự phù hợp hoặc kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc chứng nhận quyền sở hữu

Điều 19. Công nhận nguồn giống là cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống

1. Đánh giá hợp quy nguồn giống: Tổ chức, cá nhân có nguồn giống tự đánh giá hoặc thuê tổ chức chứng nhận đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn quốc gia tương ứng và có văn bản công bố hợp quy. 

2. Trình tự thủ tục công nhận nguồn giống

a) Tổ chức, cá nhân có nguồn giống gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh. Nếu có kết quả đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn quốc gia tương ứng và có văn bản công bố hợp quy thì được ghi vào danh sách nguồn giống của tỉnh và thông báo bằng văn bản đến tổ chức cá nhân có nguồn giống. Trường hợp nguồn giống không đáp ứng được theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lý do không chấp nhận.

b) Hồ sơ công nhận gồm: 

Đơn đề nghị công nhận nguồn giống.

Văn bản công bố hợp quy nguồn giống.

Bản mô tả các đặc tính nhận biết đối với cây mẹ, cây đầu dòng.

Sơ đồ rừng giống, vườn giống, vị trí, tọa độ nguồn giống.

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc chứng nhận quyền sở hữu

d) Sau 15 ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và công bố trên Website. Trường hợp giống cây trồng mới không đáp ứng được yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lý do không chấp nhận.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi bản thông báo tiếp nhận hợp quy về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.

Mục III

CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG THỦY SẢN MỚI

Điều 20. Khảo nghiệm giống cây thủy sản

1. Nguyên tắc khảo nghiệm

a) Giống cây thủy sản mới trước khi công nhận phải tiến hành khảo nghiệm.

b) Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định.

Tác giả tự khảo nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả khảo nghiệm. Trường hợp tác giả không tự khảo nghiệm được thì hợp đồng với cơ sở khảo nghiệm được chỉ định.

Giống nhập nội đã có kết quả thì kết quả khảo nghiệm thì kết quả được chấp nhận tại Việt Nam.

Cho phép sử dụng công nghệ sinh học để xác định tính khác biệt của giống cây trồng mới.

2. Phương pháp khảo nghiệm

Việc khảo nghiệm thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm. Trường hợp chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm thì tác giả xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố áp dụng.

3. Điều kiện khảo nghiệm 

Có hoặc thuê địa điểm phù hợp với yêu cầu khảo nghiệm và yêu cầu sinh trưởng, phát triển của từng loài cây thủy sản; 

Có trang, thiết bị chuyên ngành đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm từng loài cây thủy sản;

Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật được đào tạo về khảo nghiệm giống cây thủy sản, riêng đối với người phụ trách kỹ thuật của cơ sở khảo nghiệm phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành thủy sản hoặc sinh học;
4. Trình tự chỉ định cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm

Chủ cơ sở khảo nghiệm gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có cơ sở khảo nghiệm gồm: Đơn đăng ký cấp phép khảo nghiệm; hồ sơ tài liệu về điều kiện khảo nghiệm và có Giấy chứng nhận kinh doanh, Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu;

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết Điều này.

Điều 21. Trình tự thủ tục công nhận giống cây trồng thủy sản

1. Trình tự công nhận

Tổ chức, cá nhân có giống mới đề nghị được công nhận gửi Hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, sau 15 ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và thông báo tiếp nhận hợp quy và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, công bố trên Website. Trường hợp giống cây trồng mới không đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 3 Điều 20 của Pháp lệnh này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lý do không chấp nhận 

2. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị.

b) Báo cáo kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng.

c) Bản sao thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc chứng nhận quyền sở hữu.

Chương 5:

SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
Mục I

SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP

Điều 22. Phương pháp sản xuất giống cây trồng

1. Sản xuất bằng phương pháp hữu tính

a) Sản xuất hạt giống theo hệ thống cấp giống (siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, xác nhận 1 và xác nhận 2).

b) Sản xuất giống từ hạt lai đa dòng: giống được sản xuất từ hạt giống của vườn sản xuất hạt lai đa dòng, đảm bảo đúng giống, độ thuần, không nhiễm sâu bệnh.
2. Sản xuất bằng phương pháp vô tính

a) Đối với các loại cây trồng nông nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả ngắn ngày và cây trồng khác nhân giống vô tính khuyến khích thực hiện nhân giống 4 cấp hoặc tối thiểu giống được sản xuất tại ruộng chuyên nhân giống, đảm bảo đúng giống, độ thuần, không nhiễm sâu bệnh. 

b) Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm sản xuất bằng phương pháp vô tính phải nhân giống từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được bình tuyển; 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy trình, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống cây nông nghiệp.

Điều 23. Điều kiện sản xuất giống cây trồng
1. Điều kiện chung

a) Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Có hoặc thuê địa điểm sản xuất phù hợp.

c) Có cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu về sản xuất kinh doanh giống cây trồng.

d) Có quy trình sản xuất giống cây trồng được quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh này.

2. Điều kiện sản xuất đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

a) Phải có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đã được bình tuyển và công nhận.

b) Có vườn ươm phù hợp với quy mô nhân giống, số lượng cây giống sản xuất và yêu cầu kỹ thuật nhân giống; cách lý nguồn lây nhiễm bệnh; chủ động về tưới tiêu.

3. Chính phủ hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.
Mục II

ĐỐI VỚI CÂY LÂM NGHIỆP

Điều 24. Phương pháp sản xuất giống cây lâm nghiệp

1. Sản xuất bằng phương pháp hữu tính:

Hạt giống cây lâm nghiệp khi gieo ươm phải sử dụng hạt giống từ cây mẹ, vườn giống, rừng giống phù hợp tiêu chuẩn quốc gia. Đối với hạt giống cây rừng tự nhiên, cây đặc sản chưa có nguồn giống hợp chuẩn được phép thu hái từ lâm phần tuyển chọn.

2. Sản xuất bằng phương pháp vô tính:

Giống cây lâm nghiệp được sản xuất bằng phương pháp vô tính phải nhân giống từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được bình tuyển.

3. Giống cây lâm nghiệp được sản xuất bằng phương pháp hữu tính và vô tính do tổ chức cá nhân tự thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy trình, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống cây lâm nghiệp.


Điều 25. Điều kiện sản xuất giống cây lâm nghiệp.

1. Có giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh.

2. Có hoặc thuê địa điểm sản xuất phù hợp.

3. Có cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu về sản xuất giống cây trồng.

4. Có quy trình sản xuất giống theo quy trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 5. Chính phủ hướng dẫn Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều này.

Mục III

ĐỐI VỚI CÂY THỦY SẢN



Điều 26. Phương pháp sản xuất giống cây thủy sản

1. Giống cây thủy sản được sản xuất bằng phương pháp hữu tính và vô tính do tổ chức cá nhân tự thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy trình, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống cây thủy sản.


Điều 27. Điều kiện sản xuất giống cây thủy sản.

1. Có giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh.

2. Có hoặc thuê địa điểm sản xuất phù hợp.

3. Có cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu về sản xuất giống cây trồng.

4. Có quy trình sản xuất giống theo quy trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 5. Chính phủ hướng dẫn Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều này.

Chương 6

KINH DOANH, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

Điều 28. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Có hoặc thuê địa điểm kinh doanh phù hợp.

3. Có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kinh doanh giống cây trồng

a) Hạt giống, củ giống phải có cửa hàng, kho bảo quản, có biện pháp bảo đảm chất lượng giống phù hợp.

b) Giống cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp phải có vườn lưu cây giống.

4. Có đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo quy định.

5. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật hoặc người bán hàng đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng; 

6. Chính phủ hướng dẫn Khoản 2, 3, 4, 5 Điều này.

Điều 29. Xuất khẩu giống cây trồng

1. Tổ chức, cá nhân được xuất khẩu giống cây trồng không thuộc Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Tổ chức, cá nhân trao đổi với nước ngoài giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích khảo nghiệm, biếu tặng, trưng bầy phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép bằng văn bản.

3. Đối với giống cây trồng mới được chọn tạo, phát hiện và phát triển, tổ chức, cá nhân chỉ được phép xuất khẩu khi giống cây trồng đó đã được sử dụng trong nước từ  05 năm đối với cây ngắn ngày và 10 năm đối với cây lâu năm trở lên kể từ thời điểm công nhận. Trường hợp xuất khẩu sớm hơn thời hạn trên phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép bằng văn bản.
4. Trình tự thủ tục xuất khẩu giống cây trồng 

a) Trình tự: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cho xuất khẩu.Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định xem xét hồ sơ nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncho phép bằng văn bản.

b) Hồ sơ gồm: 

Đơn đăng ký xuất khẩu.

Tờ khai kỹ thuật.

Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Tài liệu kèm theo hợp pháp chứng minh mục đích xuất khẩu.

Điều 30. Nhập khẩu giống cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu giống cây trồng đã được công nhận.

2. Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu giống cây trồng chưa được công nhận phải được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép bằng văn bản.

Điều 31. Trình tự thủ tục nhập khẩu giống cây trồng, và khai báo sản xuất, kinh doanh giống tại địa phương.

1. Trình tự thủ tục nhập khẩu giống

Trường hợp nhập khẩu giống cây trồng được định quy tại Khoản 2, Điều 30 Pháp lệnh này phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép.

a) Trình tự thủ tục: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cho phép nhập khẩu. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định xem xét nếu có đủ các điều kiện theo quy định thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép bằng văn bản.

b) Hồ sơ gồm: 

Đơn đăng ký nhập khẩu.

Tờ khai kỹ thuật.

Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Kèm theo tài liệu hợp pháp chứng minh mục đích xuất khẩu.

Đối với giống cây trồng biến đổi gen, ngoài hồ sơ theo quy định trên, Tổ chức, cá nhân nhập khẩu cần bổ sung bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với môi trường và Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam có thẩm quyền; Kế hoạch khảo nghiệm.

2. Khai báo sản xuất, kinh doanh giống tại địa phương.

a) Trình tự thủ tục: Tổ chức, cá nhân sau khi nhập khẩu phải gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có giống sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra chất lượng lô giống theo quy định hiện hành.

b) Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị.

Tờ khai kỹ thuật. 

Giấy chứng nhận lô giống phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng.

Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
Chương 7:
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG

Điều 32. Nguyên tắc quản lý chất lượng về giống cây trồng

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng phải chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng do mình sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

2. Chất lượng giống cây trồng được quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

a) Tiêu chuẩn gồm: tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.

b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng.

Điều 33. Công bố tiêu chuẩn áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn bằng một trong các phương tiện sau đây:

a) Bao bì giống cây trồng.

b) Nhãn giống cây trồng.

c) Tài liệu kèm theo giống cây trồng. 

2. Nội dung của Tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 34. Công bố hợp quy về chất lượng giống cây trồng
1. Tổ chức, cá nhân có giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất, kinh doanh phải tiến hành công bố phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có trụ sở chính đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận công bố hợp quy và gửi thông báo tiếp nhận hợp quy về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp và công bố trên Website.

Điều 35. Kiểm định, lấy mẫu, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng giống cây trồng 

1. Kiểm định, lấy mẫu giống cây trồng

a) Theo yêu cầu của tổ chức cá nhân.

b) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

c) Kiểm định, lấy mẫu do người kiểm định, lấy mẫu được đào tạo và cấp mã số thực hiện.

d) Kiểm định, lấy mẫu giống cây trồng phải thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia.

đ) Chỉ những ruộng giống, vườn giống đạt yêu cầu theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia về kiểm định mới được thu hoạch làm giống. Trường hợp chưa có Tiêu chuẩn quốc gia về kiểm định thì tổ chức cá nhân tự xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng.

2. Thử nghiệm chất lượng giống, vật liệu nhân giống cây trồng

a) Thử nghiệm chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng phục vụ hoạt động của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng được thực hiện theo thoả thuận với phòng thử nghiệm giống cây trồng.

b) Thử nghiệm chất lượng giống cây trồng phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện tại phòng thử nghiệm giống cây trồng được chỉ định. 

3. Chứng nhận, công bố hợp quy chất lượng giống cây trồng, 

a) Chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng được chỉ định thực hiện.  

b) Công bố hợp quy chất lượng giống cây trồng sản xuất trong nước căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng thực hiện. Công bố hợp quy chất lượng giống cây trồng nhập khẩu căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định, quản lý các phòng thử nghiệm chất lượng giống cây trồng, tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng phục vụ quản lý nhà nước.

Điều 36. Nhãn giống cây trồng

1. Đối với giống cây trồng có bao bì chứa đựng khi kinh doanh phải được ghi nhãn với các nội dung sau đây: 

a) Tên giống cây trồng (bao gồm tên tiếng Việt và tên Khoa học); 

b) Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm về giống cây trồng, trường hợp địa chỉ cơ sở sản xuất không trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi địa chỉ nơi sản xuất; 

c) Định lượng giống cây trồng; 

d) Chỉ tiêu chất lượng chính gồm: chất lượng giống và chất lượng vật liệu nhân giống.

đ) Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng; 

e) Hướng dẫn bảo quản và sử dụng; 

g) Tên nước sản xuất đối với giống cây trồng nhập khẩu;

h) Dấu hợp quy, cảnh báo an toàn;

f) Mã lô giống.

2. Đối với giống cây trồng biến đổi gen phải thể hiện thông tin về giống biến đổi gen;

3. Đối với giống cây trồng không có bao bě chứa đựng ghi những nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải ghi vào tài liệu kèm theo giống cây trồng khi kinh doanh.

Chương 8

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Điều 37. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ và các Bộ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giống cây trồng;

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giống cây trồng trong phạm vi cả nước:

a) Trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển; xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng;

b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện chính sách văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về giống cây trồng;

c) Quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng giống cây trồng theo thẩm quyền được phân công;

d) Chỉ định, quản lý hoạt động các phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng;

đ) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; điều tra cơ bản, thu thập và quản lý các thông tin, tư liệu; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giống cây trồng;

e) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giống cây trồng;

g) Chủ trì, phối hợp, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về lĩnh vực giống cây trồng.
3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ về giống cây trồng.

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ Ngành có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng;

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ Ngành liên quan ban hành chính sách đầu tư, khuyến khích, hỗ trợ và bố trí nguồn vốn để phát triển giống cây trồng;

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống cây trồng;

Điều 38. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

a) Hướng dẫn và tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn các quy định của nhà nước, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng;

b) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án để phát triển giống cây trồng trên địa bàn;

c) Ban hành chính sách và bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách phát triển giống cây trồng trên địa bàn;

d) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực giống cây trồng;

đ) Thanh tra, xử lý các vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về điều kiện khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; hoạt động của các phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận; sản xuất, kinh doanh giống trên trên địa bàn; quyền tác giả; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giống cây trồng của các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, thị

a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn các quy định của nhà nước, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng;

b) Xây dựng các đề án, dự án để thực hiện quy hoạch của cấp tỉnh về phát triển giống cây trồng trên địa bàn;

c) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực giống cây trồng;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn

a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn các quy định của nhà nước, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng;

b) Phối hợp với các chủ dự án triển khai thực hiện các dự án phát triển giống cây trồng trên địa bàn;

c) Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng

a) Tuân thủ các điều kiện về sản xuất giống cây trồng;

b) Thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp quy giống cây trồng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và gửi thông báo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn hàng hóa, bao bì hoặc tài liệu kèm theo đúng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

d) Thu hồi, xử lý giống cây trồng không đảm bảo chất lượng;

đ) Đền bù thiệt hại gây ra cho người bị hại theo quy định của phát luật;

e) Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền về sản xuất giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng

a) Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh giống cây trồng;

b) Áp dụng các biện pháp kiểm soát để duy trì chất lượng giống cây trồng kinh doanh.

c) Thông tin đầy đủ và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, nhãn giống cây trồng, và các tài liệu liên quan đến giống cây trồng;

d) Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các điều kiện về kinh doanh giống cây trồng theo quy định.

đ) Thu hồi, xử lý giống cây trồng không đảm bảo chất lượng và đền bù thiệt hại gây ra cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng  

a) Tuân thủ các điều kiện về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng theo quy định;

b) Thu hồi, xử lý giống cây trồng nhập khẩu không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của Việt Nam và đền bù thiệt hại gây ra cho người bị hại theo quy định của pháp luật;

c) Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; chấp hành các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chương 9

THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ

GIỐNG CÂY TRỒNG

Điều 40. Tổ chức Thanh tra về giống cây trồng
1. Thanh tra về giống cây trồng là thanh tra chuyên ngành; 
2. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra về giống cây trồng là Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chi Cục chuyên ngành quản lý nhà nước về giống cây trồng.

3. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về giống cây trồng thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành về thanh tra.

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng chịu sự thanh tra theo định kỳ, kế hoạch, đột xuất.

5. Thanh tra định kỳ đối với một cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng mỗi năm 1 lần và không quá 2 lần trong một năm .

6. Thanh tra đột xuất khi cần thiết đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng.

Điều 41. Nội dung thanh tra về giống cây trồng

1. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

a) Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện các điều kiện đối với khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, nhập khẩu, xuất khẩu giống cây trồng.

b) Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu giống cây trồng.

c) Hồ sơ về kiểm định, chứng nhận chất lượng, công bố chất lượng giống cây trồng.

d) Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành.

2. Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên đối với cấp dưới.

a) Về tổ chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống cây trồng.

b) Công tác tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản quản lý; xây dựng cơ chế, chính sách quản lý đối với giống cây trồng.

c) Công tác tiếp nhận, thụ lý hồ sơ; đánh giá chứng nhận chất lượng giống cây trồng;

d) Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực giống cây trồng.

Điều 42. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực giống cây trồng


1. Tổ chức cá nhân khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng vi phạm pháp luật tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của Pháp lệnh này hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Pháp lệnh này hoặc các quy định khác của pháp luật về giống cây trồng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

3. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng quy định tại điều này.

Chương 10
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Hiệu lực thi hành 

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2016.

Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với những loài cây trồng có trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam chưa công bố hợp quy thì trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực phải tiến hành công bố hợp quy.

2. Đối với giống cây trồng đang thực hiện khảo nghiệm trước khi Pháp lệnh này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện khảo nghiệm và công nhận theo quy định của Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004.  

Điều 45. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Pháp lệnh này./.

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2016

	 
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
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